
BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ 

 

 

 
DANH SÁCH 

Thành viên Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhiệm kỳ 2022 - 2026 

(Kèm theo Công văn số:……./TGCP-TL ngày     tháng 8 năm 2022 về việc chấp thuận Hiến chương sửa đổi và tiếp nhận thông 

báo thành viên Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhiệm kỳ 2022 - 2026) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Nơi cư trú Phẩm vị  Chức vụ 

Địa bàn  

phụ trách  

1 2 4 5 6 7 8 

1 BÙI VĂN SẢN 1965 
Số 14, ngõ 86 Hào Nam, phường Ô Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Mục sư Hội trưởng 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

2 NGUYỄN HỮU MẠC 1969 

Số 2, ngõ 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

Mục sư 
Phó Hội trưởng 

thứ nhất 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

3 THÀO A PÁO 1980 
Phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội 
Mục sư 

Phó Hội trưởng 

thứ hai 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

4 PHẠM BÁ HẠNH 1958 
Phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 
Mục sư Tổng thư ký 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

5 TRIỆU PHÚC TIẾN 1982 
Số 2 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
Mục sư Tổng thủ quỹ 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

6 HOÀNG VĂN LUÂN 1968 
Số 61, ngách 99/158/26 tổ 15 Định Công 

Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
Mục sư Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 
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7 BÙI VĂN TRIỆU 1965 

Số 504, ngõ 45 Hào Nam, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

Mục sư Ủy viên 
Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

8 DƯƠNG VĂN TUẤN 1971 
Xã Châu Minh, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 
Mục sư  Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

9 HOÀNG VĂN HUY 1987 
Số 83 Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 
Mục sư Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

10 HẢNG A XÀ 1975 
Xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu 
Mục sư Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

11 
NGUYỄN KIM 

CƯƠNG 
1986 

số 2 Mạc Đĩnh Chi, quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng 
Mục sư Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

12 DƯƠNG VĂN DINH 1988 
Xã Nghiên Loan, huyện Pắc Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn 
Mục sư Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

13 TẨN VĂN DIÊU 1981 
Xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao 

Bằng 
Mục sư Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

14 
NGUYỄN NGỌC 

THÀNH 
1985 

Xã Giao Hà, huyện Giao Thủ, tỉnh Nam 

Định 
Mục sư Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

15 SÙNG A CHÌA 1984 
Xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên 
Mục sư Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

16 HOÀNG VĂN THÁI 1984 
Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên 

Mục sư 

nhiệm chức 
Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 

17 THÀO A TÁM 1980 
Xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện 

Biên 

Mục sư 

nhiệm chức 
Ủy viên 

Chi hội & điểm nhóm 

thuộc Hội Thánh 
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